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STT Tên ngành Mã ngành
1 Hoạt động dịch vụ liên quan đến các cuộc gọi 8220
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STT Tên ngành Mã ngành
2 Hoạt động viễn thông khác

Chi tiết:
- Dịch vụ trò chơi trực tuyến;
- Dịch vụ truyền thông, phát hành xuất bản phẩm (sách, báo, 
tạp chí định kỳ);
- Ðại lý cung cấp và khai thác các dịch vụ gia tăng giá trị trên 
mạng viễn thông, Internet Việt Nam;
- Cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng;
- Dịch vụ nội dung thông tin số: là dịch vụ được cung cấp trên 
môi trường mạng hoạt động trực tiếp hỗ trợ, phục vụ việc sản 
xuất, khai thác, phát hành, nâng cấp, bảo hành, bảo trì sản phẩm 
nội dung thông tin số và các hoạt động tương tự khác liên quan 
đến nội dung thông tin số;
- Cung cấp dịch vụ nội thông tin trên mạng viễn thông di động;
- Cung cấp dịch vụ nội dung trên mạng viễn thông;
- Ðại lý dịch vụ viễn thông (Ðiều 14 Luật Viễn thông 2023)
- Dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng (Ðiều 26 Nghị định 
23/2025NÐ-CP quy định về Chữ ký điện tử và Giao dịch tin 
cậy)
- Dịch vụ cấp dấu thời gian (Ðiều 24 Nghị định 23/2025/NÐ-
CP quy định về Chữ ký điện tử và Giao dịch tin cậy)
- Thiết lập mạng viễn thông công cộng: Thiết lập mạng viễn 
thông di động mặt đất không sử dụng băng tần số vô tuyến điện 
(mạng viễn thông di động ảo)
(Ðiều 36 Luật Viễn thông 2023, Khoản 3 Ðiều 32 Nghị định 
163/2024/NÐ-CP hướng dẫn Luật Viễn thông)

6190(Chính)

3 Hoạt động ghi âm và xuất bản âm nhạc
Chi tiết: Hoạt động ghi âm và phát hành xuất bản phẩm âm 
nhạc.

5920

4 In ấn
Chi tiết: Thiết kế mẫu in, in và các dịch vụ liên quan đến in 
(theo quy định của pháp luật hiện hành).

1811

5 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Cho thuê văn phòng

6810

6 Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
Chi tiết:  Dịch vụ nghiên cứu thị trường;

7320

7 Quảng cáo
Chi tiết: Dịch vụ quảng cáo, tổ chức sự kiện, hoạt động quan hệ 
công chúng;

7310



STT Tên ngành Mã ngành
8 Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm

Chi tiết: Hoạt động của các đại lý (trung gian bảo hiểm) bảo 
hiểm trong việc bán, thương lượng hoặc tư vấn về chính sách 
bảo hiểm.

6622

9 Hoạt động thể thao khác
chi tiết: - Hoạt động của các nhà đạo diễn hoặc các nhà tổ chức 
các sự kiện thể thao, có hoặc không có cơ sở;
- Hoạt động của các vận động viên và những người chơi thể 
thao bằng tài khoản sở hữu cá nhân, trọng tài, người bấm giờ 
.v.v;
- Hoạt động liên quan đến đến thúc đẩy các sự kiện thể thao;
- Hoạt động của các chuồng nuôi ngựa đua, các chuồng nuôi 
chó và các gara ô tô;
- Hoạt động của các khu săn bắt và câu cá thể thao;
- Hoạt động hỗ trợ cho câu cá và săn bắn mang tính thể thao 
hoặc giải trí.

9319

10 Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Chi tiết: Việc tổ chức, xúc tiến và/hoặc quản lý các sự kiện, như 
kinh doanh hoặc triển lãm, giới thiệu, hội nghị, có hoặc không 
có quản lý và cung cấp nhân viên đảm nhận những vấn đề tổ 
chức.

8230

11 Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng  hóa; Môi giới mua bán hàng hóa

4610

12 Giáo dục nhà trẻ 8511
13 Giáo dục mẫu giáo 8512
14 Đào tạo sơ cấp 8531
15 Đào tạo trung cấp 8532
16 Đào tạo cao đẳng 8533
17 Giáo dục thể thao và giải trí 8551
18 Giáo dục văn hoá nghệ thuật 8552
19 Giáo dục khác chưa được phân vào đâu

Chi tiết: Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại; Dạy máy 
tính; Giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung tâm đào 
tạo bồi dưỡng; Các dịch vụ dạy kèm (gia sư); Giáo dục dự bị; 
Các trung tâm dạy học có các khoá học dành cho học sinh yếu 
kém; Dạy lái xe cho những người không hành nghề lái xe;

8559



STT Tên ngành Mã ngành
20 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ thanh toán, tín dụng

Chi tiết: 
Dịch vụ trung gian thanh toán, dịch vụ ví điện tử, dịch vụ cổng 
thanh toán; Dịch vụ hỗ trợ thu hộ, chi hộ; Dịch vụ hỗ trợ 
chuyển tiền điện tử; Cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán 
(Điều 22 Nghị định 52/2024/NĐ-CP quy định về thanh toán 
không dùng tiền mặt)
(hoạt động theo Giấy phép hoạt động của Ngân hàng Nhà nước)

8291

21 Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652
22 Hoạt động của cơ sở và địa điểm nghệ thuật

Chi tiết: Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí
9031

23 Phát triển trò chơi điện tử, phần mềm trò chơi điện tử và các 
công cụ phần mềm trò chơi điện tử
Chi tiết: 
-Cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1, G2, G3, G4 trên mạng 
theo quy định tại Nghị định số 147/2024/NĐ-CP

6211

24 Hoạt động hỗ trợ khác cho sáng tạo nghệ thuật và biểu diễn 
nghệ thuật
Chi tiết: Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí

9039

25 Lập trình máy tính khác
Chi tiết: Lập trình, thiết kế, phát triển, nâng cấp, thử nghiệm 
phần mềm ứng dụng, phần mềm hệ thống, cơ sở dữ liệu, ứng 
dụng web và các giải pháp công nghệ thông tin theo yêu cầu;

6219

26 Hoạt động viễn thông có dây, không dây và vệ tinh 6110
27 Tư vấn máy tính và quản lý cơ sở hạ tầng máy tính 6220
28 Sản xuất máy tính và thiết bị ngoại vi của máy tính

Chi tiết: Sản xuất phần cứng máy tính.
2620

29 Hoạt động hành chính và hỗ trợ văn phòng
Chi tiết: Photo, chuẩn bị tài liệu

8210

30 Hoạt động của các trung tâm giới thiệu việc làm
Chi tiết: Hoạt động của các đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới 
lao động, việc làm (Không bao gồm hoạt động của Trung tâm 
dịch vụ việc làm là đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định 
352/2025/NĐ-CP; không bao gồm giới thiệu, tuyển chọn, cung 
ứng nhân lực cho các doanh nghiệp có chức năng xuất khẩu lao 
động; không bao gồm hoạt động cung ứng lại lao động và 
doanh nghiệp chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện theo quy định 
của pháp luật).

7810



STT Tên ngành Mã ngành
31 Hoạt động vui chơi giải trí khác

Chi tiết: Dịch vụ vui chơi giải trí trên truyền hình, các phương 
tiện thông tin đại chúng (trừ các loại hình vui chơi giải trí Nhà 
nước cấm).

9329

32 Bán lẻ tổng hợp khác 4719
33 Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, video và chương trình 

truyền hình
Chi tiết: 
Sản xuất phim điện ảnh; sản xuất phim video (bao gồm phim 
quảng cáo, phim tài liệu, phim giới thiệu sản phẩm, nội dung số 
trên nền tảng internet); sản xuất các chương trình truyền hình.

5911

34 Hoạt động hỗ trợ giáo dục khác
Chi tiết: 
Tư vấn giáo dục; Dịch vụ đưa ra ý kiến hướng dẫn về giáo dục; 
Dịch vụ đánh giá việc kiểm tra giáo dục; Dịch vụ kiểm tra giáo 
dục; Tổ chức các chương trình trao đổi sinh viên; Dịch vụ tư 
vấn du học

8569

35 Cung ứng lao động tạm thời 7821
36 Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, xử lý dữ liệu, lưu trữ và các 

hoạt động liên quan
Chi tiết: 
Hoạt động cung cấp hạ tầng thông tin cho thuê, dịch vụ xử lý 
dữ liệu và các hoạt động có liên quan như: hoạt động cho thuê 
riêng như cho thuê trang Web, dịch vụ truyền suốt hoặc cho 
thuê ứng dụng, cung cấp các dịch vụ ứng dụng thiết bị 
mainframe phân thời cho khách hàng. Hoạt động xử lý dữ liệu 
bao gồm xử lý hoàn chỉnh và báo cáo các kết quả đầu ra cụ thể 
từ các dữ liệu do khách hàng cung cấp hoặc nhập tin và xử lý 
dữ liệu tự động;

6310

37 Bán lẻ thiết bị công nghệ thông tin và truyền thông 4740
38 Sửa chữa, bảo dưỡng máy tính, thiết bị thông tin và truyền 

thông
Chi tiết: Sửa chữa và các dịch vụ tư vấn phần cứng máy tính

9510



STT Tên ngành Mã ngành
39 Hoạt động cổng tìm kiếm web và các dịch vụ thông tin khác

Hoạt động cổng tìm kiếm web và các dịch vụ thông tin khác
Chi tiết: 
- Các dịch vụ thông tin qua điện thoại; 
- Các dịch vụ tìm kiếm thông tin thông qua hợp đồng hay trên 
cơ sở phí; 
- Biên soạn thông tin hoặc các tập dữ liệu mục trên cơ sở phí 
hoặc hợp đồng (Loại trừ: Các dịch vụ cắt tin, theo dõi báo chí 
theo quy định của Luật Báo chí);
- Hoạt động chứng thực hợp đồng điện tử 
(Điều 36 Luật Thương mại điện tử 2025)

6390

40 Hoạt động dịch vụ máy tính và công nghệ thông tin khác 6290
41 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác

Chi tiết: 
- Mua bán thiết bị, máy móc phục vụ trong ngành truyền thông, 
viễn thông, công nghệ thông tin;
- Kinh doanh phương tiện, thiết bị, vật tư phòng cháy và chữa 
cháy 

4659

42 Bán buôn máy tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
Chi tiết:  
- Sản xuất và các dịch vụ tư vấn phần mềm máy tính.
- Bán buôn phần mềm.

4651

43 Cung ứng nguồn nhân lực khác 7822

Nơi nhận:

-................................;
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